	Không ghi vào khu vực này
	Mã số hồ sơ: ………(*)..……..
	Mẫu số 21


 
	Mã QR code
(nếu có)
	DANH SÁCH THANH TOÁN CHO LƯU HỌC SINH
(Kèm theo Giấy rút dự toán/Ủy nhiệm chi số .... ngày .... tháng .... năm ...)
Tài khoản dự toán □                   Tài khoản tiền gửi □


Đơn vị giao dịch:. ……………………. Mã số Đơn vị có quan hệ với ngân sách: ..............
	STT
	Họ và tên lưu học sinh
	Quyết định cử đi học
	Tên nước lưu học sinh đang theo học
	Thời gian theo Quyết định
	Nội dung chi
	Chi tiết số tiền
	Tổng cộng cấp kỳ này
	Loại ngoại tệ
	Tên tài khoản người hưởng
	Số tài khoản
	Thông tin ngân hàng chuyển tiền (bao gồm mã Swift/code, ngân hàng trung gian nếu có)
	Loại phí
	Nội dung chuyển tiền
	Khác

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Số tiền bằng chữ: ………………………………
 
	ĐƠN VỊ GIAO DỊCH
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC

	Người lập
(Ký, ghi họ tên)
	Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)


	Người nhận hồ sơ
(Ký tên)
	Kiểm soát
(Ký tên)
	Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch
(Ký tên, đóng dấu)

	
	
	
	
	
	


__________________________

Ghi chú:
- Danh sách được lập theo từng nước, từng loại ngoại tệ. Trường hợp thanh toán cho du học sinh qua tài khoản tại ngân hàng ở Việt Nam theo quy định thì lập danh sách theo từng ngân hàng nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản thanh toán ngoại tệ.
- Trường hợp là chứng từ điện tử thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
(*) Thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, Điều 13 Thông tư số 03/2025/TT-VPCP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).
